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VN - INDEX 1,076.78  0.12%

HNX - INDEX 217.75  -0.10%

DOWN JONES INDUS 34,061.32  0.66%

EURO STOXX 50 PR 4,174.67  0.12%

CSI 300 INDEX 3,584.14  0.84%

SJC (Ng.đ/Lượng) 70.050  -0.78%

Quốc tế (USD/Oz) 1,992.2  0.36%

USD/VND (BQ LNH) 24.064  -0.08%

DXY 105.12  -0.98%

EUR/USD 1.0726  1.01%

USD/JPY 149.62  -0.55%

USD/CNY 7.2754  -0.53%

Dầu thô WTI (USD/th) 81.11  -1.84%

Chứng khoán

Vàng (SJC cập nhật 08h30)

Hàng hóa

Tỷ giá (USD/VND cập nhật 08h30)

Bảng chỉ số
(Thứ Hai, ngày 06/11/2023)

NỘI DUNG CHÍNH

Tin TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
▪ Đã đạt mục tiêu giảm lãi suất hỗ trợ cho doanh nghiệp

▪ 63% dư nợ tín dụng ở Tp.HCM có lãi suất dưới 10%

▪ Ngân hàng Nhà nước hút ròng 11.400 tỷ trong tuần qua, lãi suất qua đêm

liên ngân hàng xuống dưới 1%

Tin KINH TẾ VIỆT NAM
▪ Xu hướng phục hồi ngày càng rõ nét trên cả 3 động lực của nền kinh tế

▪ Kiên trì, kiên quyết gỡ khó để phục hồi tăng trưởng

Tin KINH TẾ QUỐC TẾ
▪ ECB: Lạm phát sẽ giảm xuống mục tiêu 2% vào năm 2025

▪ Nhật Bản chi 113 tỷ USD giảm bớt tác động kinh tế do lạm phát tăng

Tin THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ
▪ Tổng quan thị trường

▪ Đồ thị một số chỉ báo phổ biến



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG

➢ Chỉ số USD Index (DXY) đứng ở mức 105.07. USD đã quay đầu giảm mạnh trong tuần qua

sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) quyết định giữ nguyên lãi suất sau cuộc họp chính

sách tháng 11. Thị trường lao động Mỹ ảm đạm đã tác động tới đà tăng trưởng của USD.

➢ Giá vàng thế giới rạng sáng ngày đầu tuần có xu hướng giảm với vàng giao ngay giảm 1.2

USD so với mức chốt phiên giao dịch tuần trước xuống 1,991 USD/ounce. Tuần trước, vàng

giao động với biên độ hẹp và thường xuyên kiểm tra rào cản tâm lý 2,000 USD/ounce. Tuy

nhiên, vàng vẫn không thành công giữ được mức này khi bị mắc kẹt giữa các yếu tố đối lập

giữa kỳ vọng lãi suất và lo ngại địa chính trị.

➢ Giá dầu thô của Mỹ WTI giao dịch ở mức 80.94 USD/thùng. Ở phiên giao dịch đầu tiên của

tuần, giá dầu giảm hơn 3%. Lo ngại cuộc xung đột giữa Israel và Hamas sẽ làm gián đoạn

nguồn cung từ Trung Đông giảm bớt là yếu tố chính đẩy giá dầu liên tục trượt dốc.

Trong tuần này, Báo cáo thất nghiệp hàng tuần và khảo sát Tâm lý người tiêu dùng của Đại
học Michigan sẽ được công bố vào 10/11; CPI dự kiến được công bố vào 14/11. Đây là
những dữ liệu quan trọng đối với quyết sách của FED cũng như thị trường tiền tệ.
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Tỷ giá trung tâm - Tháng 11/2023
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ĐỒ THỊ MỘT SỐ CHỈ BÁO PHỔ BIẾN
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Giá vàng - Tháng 11/2023

Vàng SJC Vàng quốc tế
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Đã đạt mục tiêu giảm lãi suất

hỗ trợ cho doanh nghiệp

Tại buổi họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10, Phó Thống đốc Ngân hàng 

Nhà nước (NHNN), ông Đào Minh Tú cho biết, lãi suất (LS) là vấn đề mà nền kinh

tế (KT) quan tâm, doanh nghiệp (DN), khách hàng, người vay tiền ngân hàng

(NH) rất quan tâm. Theo Phó thống đốc, đến thời điểm hiện nay, nhìn tổng quan

đã đạt mục tiêu đó là giảm LS hỗ trợ cho DN và hỗ trợ cho việc tăng trưởng tín

dụng, cũng như hỗ trợ thêm việc mở rộng đầu tư để tăng GDP trong 2023. Ngoài 

ra, trong điều hành LS phải đảm bảo hài hòa giữa chính sách tài khóa và chính

sách tiền tệ (CSTT). Trong điều hành LS, NHNN luôn luôn dựa trên việc tính toán

để tìm ra 1 phương án hợp lý… Từ đầu năm đến nay, quan điểm điều hành là

vừa phù hợp với thực tiễn, vừa tăng cường khả năng tiếp cận vốn của DN, hỗ trợ

DN bằng việc giảm LS. Ngay từ đầu năm, NHNN đã chỉ đạo, đưa thông điệp và

sử dụng các công cụ để tạo điều kiện cho giảm LS. Trước hết là LS điều hành,

NHNN đã 4 lần và mức 2% cho 1 số các chỉ tiêu, 1 số mức LS. Đối với ngân 

hàng thương mại (NHTM), đến cuối tháng 7, đầu tháng 8 thì mức #1% sv cuối

2022. Vì thế, NHNN đã đề nghị NHTM bằng mọi biện pháp, kể từ nay đến cuối

năm phải tiết giảm, kể cả LS cho vay trước đây để đảm bảo hỗ trợ cho DN. Theo 

NHNN, mức LS của NHTM với điều hành của NHNN đến thời điểm hiện nay thì

đã tương đồng, thậm chí là vượt những cái kỳ vọng đặt ra từ đầu năm.
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63% dư nợ tín dụng ở Tp.HCM

có lãi suất dưới 10%

Một khảo sát mới đây của NHNN chi nhánh Tp.HCM cho biết, LS cho vay đối với

DN, hộ kinh doanh đã giảm mạnh, bao gồm cả các khoản vay cũ. Hiện, có tới

63% dư nợ tín dụng trên địa bàn Thành phố có mức LS <9,75%; số còn lại có

mức LS phổ biến <10,53% (chủ yếu là những khoản dư nợ vay trung dài hạn). Theo

ông Nguyễn Đức Lệnh, Phó Giám đốc NHNN chi nhánh Tp.HCM, kết quả này

phản ánh tác động và hiệu quả CSTT của NHNN trong thời gian qua đã được

thẩm thấu qua các chính sách gắn với việc hỗ trợ và thúc đẩy tăng trưởng KT. 

Thực tế cho thấy, các khoản vay cũ (giải ngân trong Q.III&IV/2022 và Q.I/2023) là

bài toán “đau đầu” của nhiều DN trong thời gian qua khi lãi vay giảm rất chậm. 

Vì vậy, việc các NHTM trên địa bàn Tp.HCM điều chỉnh LS cho vay, bao gồm cả

các khoản vay cũ với những khoản dư nợ vay trung dài hạn về <10,53% sẽ giúp

DN có thêm nguồn lực để chi trả lương nhân viên, cầm cự qua giai đoạn khó

khăn hiện nay. Theo NHNN chi nhánh Tp.HCM, từ nay đến cuối năm là giai

đoạn cao điểm về nhu cầu vốn để thanh toán, dự trữ hàng hóa, tăng cường sản

xuất kinh doanh (SXKD) phục vụ cao điểm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán,

ngành NH Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện đầy đủ, kịp thời chỉ đạo của NHNN,

đẩy mạnh thực hiện các giải pháp hỗ trợ DN, người dân như đã thời gian qua.
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NHNN hút ròng 11.400 tỷ đồng

trong tuần qua, lãi suất qua đêm

liên ngân hàng xuống dưới 1%

Trong tuần 30/10-3/11, NHNN tiếp tục chào bán tín phiếu 28 ngày theo cơ chế

đấu thầu LS. Kết quả, có tổng cộng #58.200 tỷ đồng tín phiếu trúng thầu trong 5

phiên giao dịch vừa qua với LS duy trì ở mức 1,5%, cao nhất từ đầu chu kỳ. Ở

chiều ngược lại, có 46.800 tỷ đồng tín phiếu đáo hạn trong tuần và kênh cầm cố

giấy tờ có giá tiếp tục không phát sinh giao dịch mới. Tính chung, NHNN đã hút

ròng 11.400 tỷ đồng trong tuần, đảo ngược lại trạng thái bơm ròng 48.250 tỷ

trong tuần 23/10-27/10… Tính đến cuối tuần qua, lượng tín phiếu lưu hành đạt

204.649 tỷ đồng, tương ứng với số tiền đã được NHNN hút ra khỏi hệ thống NH 

kể từ đầu chu kỳ. NHNN trở lại trạng thái hút ròng trong bối cảnh LS VND liên

ngân hàng (LNH) đã giảm mạnh từ cuối tuần trước và theo số liệu mới nhất đã

xuống dưới mức 1% ở kỳ hạn qua đêm vào 2/11. Trong bối cảnh áp lực tỷ giá

vẫn hiện hữu, giới phân tích cho rằng, NHNN sẽ tiếp tục phát hành tín phiếu để

kiếm soát mặt bằng LS VND LNH ở "vùng an toàn". Tại báo cáo thị trường mới

công bố, VSBS nhận định, NHNN sẽ tiếp tục có các điều hành thông qua nghiệp

vụ thị trường mở nhằm tránh hiện tượng thanh khoản quá dư thừa trên thị trường

LNH và phần nào giải tỏa áp lực tỷ giá. Dự báo áp lực tỷ giá vẫn còn hiện hữu

trong 2 tháng cuối năm. Trong nước, áp lực tỷ giá tếp tục được ghi nhận, VND

tiếp tục 1% sv USD, đưa mức giảm giá kể từ đầu năm tới nay # 4,4%.
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Xu hướng phục hồi ngày càng rõ

nét trên 3 động lực của nền kinh tế

Ngày 4/11, báo cáo tại Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10, Bộ trưởng Bộ

Kế hoạch và Đầu tư cho biết, kinh tế vĩ mô (KTVM) tháng 10 và 10 tháng cơ bản

ổn định, xu hướng phục hồi ngày càng rõ nét trên cả 3 động lực về đầu tư, tiêu

dùng trong nước và xuất khẩu (XK). Nền KT dần lấy lại đà tăng trưởng, quý sau

tăng nhanh hơn quý trước, tháng sau tích cực hơn tháng trước. Cụ thể, KTVM

tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm; CPI

tháng 10 3,59% sv cùng kỳ, bình quân 10 tháng 3,2%; thị trường tiền tệ cơ

bản ổn định; thu ngân sách Nhà nước 10 tháng ước đạt 86,3% dự toán; kim

ngạch XNK, XK, NK tháng 10 lần lượt 5,6%, 5,9% và 5,2% sv cùng kỳ; giải

ngân vốn đầu tư công ước đạt 56,74%, cao hơn 5,5% sv cùng kỳ 2022. Hoạt

động SXKD chuyển biến tích cực. Nông nghiệp, dịch vụ tiếp tục duy trì đà tăng

khá. Tình hình đăng ký DN tích cực hơn.… Tuy nhiên, "Khó khăn, thách thức đặt

ra còn lớn, phụ thuộc nhiều vào xu hướng, bối cảnh chung toàn cầu, nên khó có

thể chuyển biến nhanh, tác động đến tăng trưởng KT trong ngắn hạn, đồng thời

tạo sức ép lớn lên công tác quản lý, điều hành ổn định KTVM, tỷ giá, các cân đối

lớn về ngân sách Nhà nước, đầu tư, tiêu dùng, an sinh xã hội... Cần bám sát tình

hình, tiếp tục thực hiện linh hoạt, nhịp nhàng, đồng bộ các giải pháp, chính sách,

cả ngắn hạn và dài hạn để tạo bứt phá ngay trong nội tại nền KT, tận dụng cơ

hội thị trường trong nước, quốc tế dịp cuối năm, thúc đẩy mạnh mẽ 3 động lực

tăng trưởng, các động lực mới về KT xanh, tăng trưởng xanh, KT số, KT tuần

hoàn... nhằm phục hồi tăng trưởng nhanh và bền vững”.
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Kiên trì, kiên quyết gỡ khó để

phục hồi tăng trưởng

Trong bối cảnh hầu hết các nước phải hạ mức tăng trưởng, 3 động lực về đầu tư,

tiêu dùng và XK của KT Việt Nam vẫn gặp khó khiến GDP 2023 dự báo chỉ 5%.

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho rằng: Dù không đạt mục tiêu nhưng những nỗ lực

của Việt Nam vẫn được coi là điểm sáng trong bức tranh xám màu của thế giới. 

Theo PGS.TS Trần Hoàng Ngân: “Thời gian qua, việc dồn nguồn vốn lớn cho đầu

tư công là hướng đi đúng, giúp tháo gỡ được các điểm nghẽn về kết cấu hạ tầng

KT xã hội, hạ tầng giao thông, đồng thời thúc đẩy giải quyết công ăn việc làm,

giảm thất nghiệp và lan tỏa đến nguồn vốn huy động trong xã hội, từ đó thúc đẩy

tăng trưởng KT”… Trong bối cảnh hiện nay, việc đẩy mạnh các hoạt động kích

cầu tiêu dùng nội địa, mở rộng thị trường trong nước được xác định là đòn bẩy KT 

hữu hiệu, giúp thúc đẩy SXKD, tháo gỡ khó khăn cho DN. TS Nguyễn Bích Lâm 

đề xuất: “Thực hiện kích cầu bằng cách hỗ trợ trực tiếp cho người dân để tăng

sức mua; giảm LS, giảm thuế thu nhập cá nhân và tăng cho vay tiêu dùng; đồng

thời giãn, khoanh nợ và tăng hỗ trợ an sinh xã hội. Giải pháp kích cầu đầu tư

nhằm nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh của nền KT. Chính phủ cần

tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, kho cảng, hạ tầng các

khu công nghiệp”. Theo TS Cấn Văn Lực, cần thúc đẩy các động lực tăng trưởng

hiện hữu, gồm đẩy mạnh giải ngân đầu tư công; kích cầu tiêu dùng nội địa; hỗ trợ

DN chịu tác động tiêu cực từ suy giảm XK, đầu tư. Chúng ta cần quan tâm thúc

đẩy phục hồi và tăng trưởng của các đầu tàu nền KT. Nâng cao hiệu quả phối hợp

chính sách nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng, ổn định KTVM...
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ECB: Lạm phát sẽ giảm xuống

mục tiêu 2% vào năm 2025

Trả lời phỏng vấn truyền thông, Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB),

bà Christine Lagarde cho biết sẽ quyết tâm đưa lạm phát xuống 2% và dự kiến

sẽ đạt được điều này vào 2025. Bà không lo ngại ảnh hưởng từ những nỗ lực

của ECB, vốn đã bị chính phủ 1 số nước châu Âu chỉ trích vì cho rằng LS cao sẽ

cản trở tăng trưởng. Theo bà: “Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo sự ổn định về

giá cả tiêu dùng và đây là đóng góp tốt nhất mà chúng tôi có thể thực hiện cho

xã hội, đặc biệt là cho những thành viên dễ bị tổn thương nhất”… ECB đã tạm

dừng chuỗi tăng LS chưa từng có để kiểm soát lạm phát. Các quan chức nhận

định rằng, chi phí vay sẽ vẫn cao mặc dù nền KT Eurozone đang suy yếu. Trong

phát biểu ngày 2/11, bà Isabel Schnabel, thành viên Hội đồng điều hành ECB,

cho rằng nỗ lực chống lạm phát của ECB có thể cần thêm 1 lần tăng LS nữa. Nỗ

lực hạ nhiệt lạm phát trong giai đoạn nước rút sẽ thiếu chắc chắn hơn, chậm hơn

và khó khăn hơn. Các "cú sốc" mới như căng thẳng tại Trung Đông, đình công

tại các nhà máy sản xuất khí đốt tự nhiên hóa lỏng ở Australia và tình trạng nóng

lên trên toàn cầu là những yếu tố có thể cản trở nỗ lực chống lạm phát. Trong

phát biểu cùng ngày, Thống đốc NHTW Hà Lan cho rằng, có thể vẫn cần duy trì

việc thắt chặt CSTT để đưa lạm phát về mức 2%.

2%



THÔNG TIN 

THAM KHẢO

KINH TẾ 

QUỐC TẾ

KINH TẾ 

VIỆT NAM

TÀI CHÍNH 

NGÂN HÀNG

THỊ TRƯỜNG 

TIỀN TỆ

NỘI DUNG 

BẢNG CHỈ SỐ

Nhật Bản chi 113 tỷ USD giảm bớt 

tác động kinh tế do lạm phát tăng

Ngày 2/11, Thủ tướng Nhật Bản, ông Fumio Kishida cho biết chính phủ sẽ chi hơn

17.000 tỷ JPY (113 tỷ USD) nhằm giảm bớt tác động KT do lạm phát tăng, trong đó

sẽ bao gồm cắt giảm thuế. Theo ông Kishida, gói KT này sẽ bao gồm các trợ cấp

để hạn chế ảnh hưởng do giá nhiên liệu và các hóa đơn tiện ích gia tăng; các biện

pháp cắt giảm tạm thời thuế thu nhập và thuế cư trú. Để tài trợ 1 phần của gói chi

tiêu này, chính phủ sẽ lập dự toán bổ sung 13.100 tỷ JPY cho năm tài chính hiện

hành. Lạm phát do giá nguyên liệu thô tăng cao đã ở trên mức mục tiêu 2% của

NHTW Nhật Bản trong hơn 1 năm qua. Tình trạng này đè nặng lên hoạt động tiêu

dùng, đồng thời làm xấu đi triển vọng của nền KT vốn đang phục hồi chậm do ảnh

hưởng từ giai đoạn đại dịch Covid-19. Chi phí sinh hoạt tăng cao 1 phần là

nguyên nhân khiến cho uy tín của ông giảm sút, gây sức ép khiến ông phải xúc

tiến thực hiện các biện pháp để giảm bớt gánh nặng tài chính cho hộ gia đình. 

Trong bối cảnh việc tăng lương diễn ra quá chậm chưa bù đắp được gánh nặng

giá tiêu dùng đang tăng mạnh trong những tháng gần đây, chính phủ sẽ giảm nhẹ

áp lực giá cả bằng cách trả lại cho các hộ gia đình khoản tăng từ nguồn thu thuế.
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2023 2024

World Bank 2,1% 2,4%

IMF 2,8%

OECD 2,7%

UNCTAD 2,4%

2023 2024

World Bank 4,7% 5,4%

ADB 5,8% 6,0%

OECD 4,9% 5,9%

IMF 4,7% 5,8%

UOB 5,0% 6,0%

HSBC 5,0%

Standard Chartered Bank 5,0% 6,7%

VNDirect 5,5%

DỰ BÁO KINH TẾ THẾ GIỚI – VIỆT NAM

Cập nhật theo dự báo mới nhất của các tổ chức
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